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STT MSSV Lớp - Khoa ngày sinh giới tínhXuất họcLớpGhi chú

1 17L1041002Lê Xuân Anh KTCĐT51 11-11-1999 Nam 1(2)

2 17L1041003Nguyễn Tuấn Anh KTCĐT51 08-05-1999 Nam 1(2)

3 17L1041005Huỳnh Ngọc Ân KTCĐT51 02-11-1999 Nam 1(2)

4 17L1041006Trần Quốc Bảo KTCĐT51 20-03-1999 Nam 1(2)

5 17L1041007Hoàng Văn Bảy KTCĐT51 13-07-1998 Nam 1(2)

6 17L1041009Nguyễn Văn Bích KTCĐT51 30-09-1999 Nam 1(2)

7 17L1041011Nguyễn Thanh Cường KTCĐT51 21-06-1997 Nam 1(2)

8 17L1041012Lê Văn Duy KTCĐT51 20-09-1999 Nam 1(2)

9 17L1041013Trần Quốc Dương KTCĐT51 04-11-1999 Nam 1(2)

10 17L1041017Lê Tấn Đông KTCĐT51 15-01-1999 Nam 1(2)

11 17L1041018Đào Hữu Đức KTCĐT51 03-05-1999 Nam 1(2)

12 17L1041020Võ Văn Hạnh KTCĐT51 25-12-1999 Nam 1(2)

13 17L1041022Phan Văn Hiếu KTCĐT51 09-09-1999 Nam 1(2)

14 17L1041026Phan Hóa KTCĐT51 05-08-1999 Nam 1(2)

15 17L1041029Võ Anh Huy KTCĐT51 25-01-1999 Nam 1(2)

16 17L1041030Nguyễn Thanh Hưng KTCĐT51 15-11-1999 Nam 1(2)

17 17L1041032Nguyễn Văn Khoa KTCĐT51 15-10-1999 Nam 1(2)

18 17L1041038Nguyễn Minh Mẫn KTCĐT51 22-03-1999 Nam 1(2)

19 17L1041042Trần Thanh Phong KTCĐT51 13-08-1999 Nam 1(2)

20 17L1041043Nguyễn Thanh Phụng KTCĐT51 10-07-1999 Nam 1(2)

21 17L1041046Nguyễn Văn Quyền KTCĐT51 18-06-1999 Nam 1(2)

22 17L1041050Phan Quang Tài KTCĐT51 01-04-1999 Nam 1(2)

23 17L1041053La Hữu Thành KTCĐT51 29-12-1999 Nam 1(2)

24 17L1041057Võ Ngọc Thạch KTCĐT51 09-07-1999 Nam 1(2)

25 17L1041059Nguyễn Bá Thọ KTCĐT51 26-08-1999 Nam 1(2)

26 17L1041061Lê Văn Tiến KTCĐT51 08-02-1999 Nam 1(2)

27 17L1041066Nguyễn Duy Trịnh KTCĐT51 04-03-1999 Nam 1(2)

28 17L1041067Đỗ Thành Trung KTCĐT51 20-04-1999 Nam 1(2)

29 17L1041069Nguyễn Đình Trung KTCĐT51 16-04-1998 Nam 1(2)

30 17L1041071Phạm Anh Tuấn KTCĐT51 05-09-1999 Nam 1(2)

31 13L1031233Đặng Thị Mùi CNTP47B 21-01-1994 Nữ

Danh sách này có 31 học viên

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC VIÊN




